ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GDCD 6 GIỮA KÌ II

I. TRẮC NGHIỆM 
( Khoanh vào chữ cái trước phương án đúng,  mỗi đáp án đúng được  0,25 điểm )

Câu 1. Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm: “Tình huống nguy hiểm từ ........ là tình huống nguy hiểm do các hành vi của con người gây ra, làm thiệt hại đến tính mạng, tinh thần, tài sản của con người và xã hội”.

A. Động vật.         B. Thiên nhiên.            C. Con người.              D. Thiên tai.
Câu 2. Trong các đáp án sau, đáp án nào thể hiện một trong những tình huống nguy hiểm từ con người?

A. Bạo lực học đường.            B. Bão.              C. Động đất.                   D. Sấm sét.
Câu 3. Khi đang chơi trong nhà, T thấy có người phụ nữ lạ mặt giới thiệu là người quen của bố mẹ, muốn vào nhà T để chơi. Nếu em là T em sẽ làm như thế nào? 

A. Lễ phép mời người phụ nữ lạ mặt vào nhà.

B. Chửi mắng và đuổi người phụ nữ lạ mặt đi.

C. Mở cửa cho người phụ nữ vào nhưng cảnh giác.

D. Không mở cửa, gọi điện thoại báo bố mẹ biết.

Câu 4.Tình huống nào dưới đây không phải là tình huống nguy hiểm từ con người?

A. Bác N đang điều khiển xe máy thì bị cướp giật, cả người và xe ngã xuống đường.

B. Lâm đi học thêm về muộn và thường đi xe đạp một mình qua đường vắng.

C. Trên đường đi học về, Long và Tiến thường bị đe dọa.

D. Trời mưa, Trung bị trượt chân ngã trước cổng trường.

Câu 5. Tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên thường có tính chất nào sau đây?

A. Xuất hiện bất ngờ, khó dự đoán chính xác.

B. Xuất hiện bất ngờ, con người dễ kiểm soát.

C. Thường xuất hiện theo đúng dự báo của con người.

D. Ít xuất hiện ở Việt Nam.
Câu 6. Khi đang trên đường đi học về, hai bạn T và H gặp cơn mưa giông lớn, sấm sét ầm ầm. H giục T mặc áo mưa và chạy thật nhanh về nhà. Trong trường hợp này, nếu là T em sẽ làm như thế nào? 

A. Rủ H cùng mình tìm nơi trú ẩn an toàn.  
B. Mặc áo mưa, chạy thật nhanh về nhà.

C. Tìm gốc cây to có tán rộng trú tạm đã.       
 D. Chạy cho nhanh về nhà

Câu 7. Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là?

A. Cướp giật        B. Bắt có trẻ con             C. Đánh nhau           D. Sấm chớp

Câu 8. Tình huống nào sau đây không phải là tình huống nguy hiểm?

A. Mưa, gió, bão.        B. Sấm, sét.       C. Sạt, lở đất.    D. Nhật thực, nguyệt thực.
Câu 9. Biểu hiện nào dưới đây là biểu hiện của tiết kiệm?

A. Tập trung cất giữ tiền mà không chi tiêu.
B. Sử dụng đồ vật của người khác, bảo quản đồ vật của mình.
C. Tiết kiệm tiền, phung phí sức khỏe và thời gian.
D. Tận dụng thời gian để học tập và hoàn thiện bản thân.
Câu 10.  Hành vi nào sau đây thể hiện tiết kiệm?

A. Bật điện ngay cả khi trong phòng đã sáng rõ.           B. Xả nước uống để rửa tay.
C. Ngồi trong giờ học nói chuyện riêng.D. Tắt quạt, điện khi ra khỏi lớp tập thể dục.
Câu 11. Câu nào sau đây nói về tiết kiệm?

A. Không thầy đố mày làm nên.                         B. ít chắt chiu hơn nhiều phung phí.
C. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.                    D. Lá lành đùm lá rách
Câu 12: Việc làm nào dưới đây thể hiện tính tiết kiệm?

A. Dùng bóng đèn mờ để học bài cho đỡ tốn kém.

B. Ít giặt quần áo cho lâu cũ.
C. Luôn để đồ đạc đúng nơi quy định.

D. Tính toán hợp lí mỗi khi mua sắm đồ dùng cá nhân.
Câu 13. Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là ?

A. Những hiện tượng xã hội có thể gây tổn thất về người, tài sản.

B.  Những hiện tượng tự nhiên có thể gây tổn thất về người, tài sản.

C. Những mối nguy hiểm xuất phát từ hành vi cố ý từ con người.

D. Những mối nguy hiểm xuất phát từ hành vi vô ý từ con người

Câu 14. Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về tiết kiệm?

A. Có công mài sắt có ngày nên kim.      B. Học, học nữa, học mãi.

C. Tích tiểu thành đại                              D. Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Câu 15. Tiết kiệm là biết sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian sức lực của……?

A.  Mình và của người khác.                              B. Riêng bản thân mình.                                     

C. Mình, của công thì thoải mái.                        D. Riêng gia đình nhà mình.

Câu 16. Sống tiết kiệm sẽ mang lại điều gì dưới đây?

A. Dễ trở thành ích kỉ, bủn xỉn và bạn bè xa lánh.

B. Không được thỏa mãn hết nhu cầu vật chất và tinh thần.

C. Biết quý trọng công sức của bản thân và người khác.

D. Không có động lực để chăm chỉ để làm việc nữa.
II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. ( 3 điểm) Tình huống: Trời nắng nóng, sau khi chơi đá bóng xong, các bạn rủ nhau xuống sông tắm.

Hỏi: a. Theo em, hành vi của các bạn có phải là tình huống nguy hiểm không? Vì sao?

        b. Nếu em cùng đi đá bóng với các bạn, em nên làm gì trong tình huống trên?

Câu 2.(2,5 điểm)  Học sinh làm gì để rèn luyện lối sống tiết kiệm?
Câu 3 (1,5 điểm)  Có ý kiến cho rằng, lối sống tiết kiệm rất cần thiết đối với mỗi học sinh, là điều mà mỗi học sinh chúng ta nên học tập và rèn luyện ngay từ khi còn nhỏ.

       a. Em có đồng ý với ý kiến này không?

       b. Giải thích vì sao.
Câu 4.
       Mùa Đông đến, trời rét. Mẹ muốn mua cho An một chiếc áo ấm mới để An đi học. Đối với gia đình nghèo như gia đình An thì việc chi tiêu mấy trăm nghìn đồng vào chiếc áo rét cũng là việc cần phải đắn đo suy nghĩ. Có bao nhiêu việc cần phải chi tiêu như tiền ăn hằng ngày của gia đình, tiền học phí của hai anh em An, tiền mua sách vở,… mà gia đình An làm nghề nông nên làm ra đồng tiền rất khó. Mặc dù rất thích có áo mới, nhưng thương bố mẹ. An nói với mẹ chiếc áo hiện nay của bạn còn mặc được, không cần mua áo mới lúc này.

        a. Vì sao An nói với mẹ không cần mua áo mới nữa?

        b. Em có thể học tập được điều gì ở An?

HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN
II. TỰ LUẬN
Câu 1. 

a. Theo em, hành vi của các bạn có phải là tình huống rất nguy hiểm. Vì các bạn đi tắm mà không có người lớn đi cùng, không mặc áo phao nên nguy cơ đuối nước rất cao.

b. Nếu em cùng đi với các bạn, em sẽ can ngăn không có các bạn tự ý xuống sông tắm.

- Nếu các bạn không nghe, em sẽ báo với người lớn ở gần đó hoặc chạy về báo với bố mẹ để ngăn chặn kịp thời, tránh những điều đáng tiếc xảy ra.
Câu 2. Học sinh cần phải làm những việc sau để rèn luyện lối sống tiết kiệm :

- Tránh lối sống đua đòi, xa hoa và lãng phí, tiết kiệm tiền bạc, của cải, thời gian, sức lực.
- Sắp xếp việc làm khoa học.
- Bảo quản, tận dụng các đồ dùng học tập, lao động.
- Sử dụng điện, nước hợp lí tiết kiệm.
Câu 3. 
- Em đồng ý với ý kiến trên. 

- Vì tiết kiệm có ý nghĩa rất quan trọng đối với đời sống. Nó giúp con người biết quý trọng thời gian, tiền bạc, thành quả lao động của bản thân và người khác nhằm làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Học sinh nên học tập và rèn luyện ngay từ khi còn nhỏ để hình thành thói quen tiết kiệm cho tương lai. 
Câu 4.
         a. An nói với mẹ không cần mua áo mới nữa là vì An thương bố mẹ đi làm vất vả, đồng thời An cũng biết hoàn cảnh gia đình mình. 
         b. Qua câu chuyện của An, em học được tính tiết kiệm, lòng thương yêu bố mẹ của An............
